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TT Lớp 

Số 

lớp Môn bắt buộc Môn lựa chọn 

Chuyên đề học 

tập 

 

K. 

10 18    

1 10.1 
TH1 

Toán, Văn, Anh, Lịch sử, GDTC, 

GDQPAN, GDHĐTNHN 

Nội dung GDĐP 

Lí - Hóa - Sinh - 

Tin 

Toán - Lý- Hóa 
2 10.2 

3 10.3 
TH1 Toán - Lý- Sinh 

4 10.4 

5 10.5 
TH1 Toán - Hóa-Sinh 

6 10.6 

7 10.7 

TH2 

Toán, Văn, Anh, Lịch sử, GDTC, 

GDQPAN, GDHĐTNHN, Nội 

dung GDĐP 

Lí - Hóa- Sinh - 

Công nghệ (CN) 

Toán - Lí- Công 

nghệ 
8 10.8 

9 10.9 

TH3 

Toán, Văn, Anh, Lịch sử, GDTC, 

GDQPAN, GDHĐTNHN, Nội 

dung GDĐP 

Lí - Hóa- Địa - Tin 

Toán - Lí- Hóa 
10 10.10 

11 10.11 
Toán - Lý -Tin 

12 10.12 

13 10.13 

TH4 

Toán, Văn, Anh, Lịch sử,  

GDTC, GDQPAN, 

GDHĐTNHN,  

Nội dung GDĐP 

Lí - Địa - 

GDKTPL - Tin 

Toán - Văn -

GDKTPL 14 10.14 

15 10.15 
Toán - Văn - Địa 

16 10.16 

17 10.17 

Th5 

Toán, Văn, Anh, Lịch sử, GDTC, 

GDQPAN, GDHĐTNHN, Nội 

dung GDĐP 

Hóa- Địa - 

GDKTPL- Sinh 
Toán - Văn - Sử 

18 10.18 

 K 11 14    

1 11.1 05 

lớp 

Toán, Văn, Anh, Lịch sử,  

GDTC, GDQPAN, 

Lí - Hóa - Sinh - 

Tin 
Toán - Lí - Hóa 

2 11.2 



3 11.3 GDHĐTNHN 

Nội dung GDĐP 
4 11.4 

5 11.5 

6 11.6 
03 

lớp 

Toán, Văn, Anh, Lịch sử, GDTC, 

GDQPAN,GDHĐTNHN 

Nội dung GDĐP 

Lí - Hóa - Địa - 

Tin 
Toán - Lí - Hóa 7 11.7 

8 11.8 

9 11.9 
03 

lớp 

Toán, Văn, Anh, Lịch sử, GDTC, 

GDQPAN, GDHĐTNHN 

Nội dung GDĐP 

Lí - Địa - KTPL - 

Công nghệ 
Toán - Văn - Địa 10 11.10 

11 11.11 

12 11.12 
03 

lớp 

Toán, Văn, Anh, Lịch sử, GDTC, 

GDQPAN, GDHĐTNHN 

Nội dung GDĐP 

Hóa - Địa - KTPL 

- Công nghệ 
Toán - Văn - Địa 13 11.13 

14 11.14 

 K.12 14    

15 12.1 

06 

lớp 

Toán, Văn, Anh, Lịch sử, GDTC, 

GDQPAN, GDHĐTNHN 

Nội dung GDĐP 

Lí - Hóa - Sinh - 

Tin 
Toán - Lí - Hóa 

16 12.2 

17 12.3 

18 12.4 

19 12.5 

20 12.6 

21 12.7 

04 

lớp 

Toán, Văn, Anh, Lịch sử, GDTC, 

GDQPAN, GDHĐTNHN 

Nội dung GDĐP 

Lí - Hóa - Sinh - 

Công nghệ 
Toán - Lí - Hóa 

22 12.8 

23 12.9 

24 12.10 

25 12.11 
02 

lớp 

Toán, Văn, Anh, Lịch sử, GDTC, 

GDQPAN, GDHĐTNHN 

Nội dung GDĐP 

Lí - Địa - KTPL - 

Tin 
Toán - Văn - Địa 

26 12.12 

27 12.13 
02 

lớp 

Toán, Văn, Anh, Lịch sử, GDTC, 

GDQPAN, GDHĐTNHN 

Nội dung GDĐP 

Hóa - Địa - KTPL 

- Sinh 
Toán - Văn - Địa 

28 12.14 

  46    
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